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	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tự đánh giá
	Thủ trưởng đơn vị đánh giá
	Lý do thay đổi mức xếp loại

(nếu có)

	I
	 Ban giám hiệu
	
	
	
	

	1
	 Vũ Thị Thanh Minh
	Phó Hiệu Trưởng 
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
	 

	II
	 Giáo viên
	 
	 
	
	

	 1
	 Lê Thị Hòa
	Giáo viên 
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	 

	 2
	Đinh Thị Nga 
	Giáo viên 
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	 

	3
	Đào Hằng Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	4
	Trần Thị  Hồng Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	5
	Vũ Thu Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	6
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	7
	Trần Thị Bích Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	

	8
	Bùi Phương Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	

	9
	Phan Thị Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	10
	Trần Thị Thảo Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	11
	Trần Thu Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	12
	Nguyễn Thị Thu Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	13
	Vũ Thị Thanh Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	14
	Nguyễn Vân Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	15
	Đinh Thị Thu Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành XS nhiệm vụ
	Hoàn thành XS nhiệm vụ
	

	16
	Trần Thanh Hòa
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	17
	Dương Thúy Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	18
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	19
	Ngô Thị Minh Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	20
	Đoàn Thu Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	21
	Trần Thị Thư Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành  tốt nhiệm vụ
	

	22
	Đào Hồng Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	23
	Nguyễn Phương Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	24
	Trần Thị Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	25
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	26
	Lương Thị Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	27
	Lương Thị Thu Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	28
	Lê Thị Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	29
	Trần Thị Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	30
	Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	31
	Thân Thị Hiệp Thắng
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	III
	Nhân viên
	 
	 
	
	

	1
	Trần Thị Kim Phượng
	Y tế
	Hoàn thành XS nhiệm vụ
	Hoàn thành XS nhiệm vụ
	

	2
	Nguyễn Thùy  Linh
	Kế toán
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
	

	3
	Nguyễn Thị Thuý Hà
	Văn thư
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
	 

	4
	Vũ Minh Sơn
	Bảo vệ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
	

	5
	Dương Công Bình
	Bảo vệ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
	

	6
	Nguyễn Văn Viết
	Bảo vệ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
	

	7
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	NVND
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	8
	Nguyễn Thị Thúy Anh
	NVND
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	9
	Đặng Thị Hường
	NVND
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	10
	Lương Thị Thanh
	NVND
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	11
	Lê Thanh Xuân
	NVND
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	12
	Đinh Công Chính
	NVND
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	

	13
	Vũ Thu Huyền
	NVND
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	14
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	NVND
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	15
	Nguyễn Thu Huyền
	NVND
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	

	16
	Đinh Thị Nga 
	NVND
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	17
	Vũ Thu Hương 
	NVND
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	18
	Lương Thị Hồng
	LC
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	


	Người lập biểu

Nguyễn Thị Thúy Hà
	Long Biên, ngày    tháng     năm 2019

HIỆU TRƯỞNG
Đỗ Thị Thanh Nhâm


